
PHỤ LỤC SỐ 01
DANH SÁCH TÀI SẢN CỐ ĐỊNH, CÔNG CỤ DỤNG CỤ VĂN PHÒNG

(Kèm theo Thư mời số       /TM-BG  ngày       tháng     năm 2026)

STT TÊN THIẾT BỊ NĂM SD ĐVT SL NGUYÊN
GIÁ

GIÁ TRỊ
CÒN LẠI GHI CHÚ

I. Tài sản cố định 14 

1 Máy điều hòa Mitshubishi1,5HP 2013 bộ 3 15.885.000 0

2
Bộ cấp nguồn liên tục (UPS)
Model:ULT-W2KGMS 2016 bộ 1 18.150.000 0

3
Bộ lưu điện UPS Santak C2KE
online 2015 bộ 1 18.000.000 0

4 Máy chủ IBM X3650 M4(Rack 2U) 2013 bộ 1 196.817.000 0

5
Máy vi tính HP i3
 (BVVT) 2019 bộ 2 12.870.000 0

6 Máy tính FPT Elead T69i 2013 bộ 4 12.624.000 0

7

Máy  vi  tính  FPT  Elead  T8400ĐT
(DA mua sắm tập trung MMTB văn
phòng năm 2019) 2019 bộ 1 14.820.000 0

8 Máy photocopy canon IR2525 2013 cái 1 82.917.000 0

II. Công cụ, dụng cụ 70

1 Máy in HP laserjet pro P1102 2013 cái 5 2.999.000

2 Máy in Canon LBP 3300 2017 cái 1 4.200.000

3 HUP 2013 cái 2 3.768.000

4 Tích điện Santak Offline-TG500 2018 cái 3 1.500.000

5 Máy tính FPT Elead T69i 2013 cái 2

6
 Màn hình Máy vi tính HP i3
 (BVVT) 2019 cái 2

7
Màn hình máy tính FPT Elead
T9100i 2020 cái 4

8
Màn hình máy vi tính FPT Elead
(DA mua sắm tập trung) 2018 cái 2

9
Màn hình máy vi tính FPT Elead
T8400ĐT 2019 cái 1

10 Màn hình máy tính FPT Elead T69i 2013 cái 4

11
Màn  hình  Máy  vi  tính  FPT  Elead
(DA mua sắm tập trung)  2019 cái 2

12 Máy điều hòa Panasonic 1,5 HP 2014 cái 2 9.970.000

13 Máy điều hòa  2012 bộ 1 8.500.000

14 Ampli, loa, micro 2012 cái 1 7.040.000

15
Ti vi TCL LED L43P65-UF 43inch
+ giá treo T4/20 cái 7 6.350.000

16 Ampli 2012 cái 3 3.580.000

17 Loa 2012 cái 1 2.770.000

18
Loa lưu động JBZ 108 (phòng
chống dịch Covid) 2020 cái 1 1.800.000

19 Máy nóng lạnh Kangarro KG 34C cái 1 2.390.000

20
Máy bơm nước Panasonic (kèm vật
tư lắp đặt) 2020 cái 1 1.477.500

21 Tủ lạnh Alaka cái 1 2.990.000

22 Đầu đĩa LG 2012 cái 1 1.160.000

23 Đầu đĩa DVD Podop 2014 cái 1 750.000

24 Micro 2012 cái 1 690.000

25 Máy điều hòa Aikibi (2HP) 2012 cái 2

26 Máy lạnh AKIBI 2012 cái 1

27 Bình uống nóng lạnh Kangaroo cái 4

28 Máy uống nóng lạnh cái 1

29 Máy tắm nước nóng lạnh Lemercier 2012 cái 1

30 Máy rửa điều hòa 2012 cái 1

31 Ti vi 2012 cái 1

32 Tivi Asanzo 24 inch 2017 cái 1

33 Tivi LCD 21 in 2019 cái 1

34 Tủ lạnh SANYO cái 1

35 Tủ sắt 2 cánh 2012 cái 2 0

36 Tủ sắt 10 ngăn 2012 cái 1 0

37 Tủ sắt 15 ngăn 2012 cái 1 4.250.000

38 Tủ sắt 8 ngăn 2012 cái 1 0

39 Tủ sắt lớn 2012 cái 1 1.050.000
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PHỤ LỤC SỐ 02
DANH SÁCH MÁY MÓC TRANG THIẾT BỊ Y TẾ 

(Kèm theo Thư mời số       /TM-BG  ngày       tháng     năm 2026)

STT TÊN THIẾT BỊ NĂM SD ĐVT SL NGUYÊN GIÁ GIÁ TRỊ
CÒN LẠI GHI CHÚ

I. Tài sản cố định 20

1 Đèn soi ven  2012 Cái 2 14.000.000 0

2 Máy hút New Askis C30 2012 Cái 1 34.000.000 0

3 Máy nghe tim thai. 2016 Cái 1 19.500.000 0

4

Máy siêu âm nhũ (Máy
siêu âm Aloka SSD1000.
SN : 02021 Made in
Japan)

2001 Cái 1 222.000.000 0

5 Máy truyền dịch 2012 Cái 1 32.650.000 0

6 Máy truyền dịch
OTTMAPT 2014 Cái 1 28.500.000 0

7 Máy truyền dịch tự động 2012 Cái 1 32.650.000 0

8 Monitor theo dõi sản
khoa 2015 Cái 1 32.500.000 0

9 Tủ sấy 2012 Cái 1 26.400.000 0

10 Bơm tiêm điện Agillia
(SYT cấp) 2012 Cái 1 23.600.000 0

11 Máy xét nghiệm nước
tiểu (TTCSSKSS) 12/2005 Cái 1 18.280.000 0

12 Máy sấy nhiệt độ thấp 2012 Cái 1 292.500.000 0

13 Monitor theo dõi bệnh
nhân 5 thông số  

14 Monitor theo dõi cơn co
tử cung 12/2012 Cái 1 44.388.227 0

15 Máy đo độ bảo hòa oxy 2012 Cái 2 26.244.060 0

16 Bơm tiêm điện  terumo 2012 Cái 1 31.025.325 0

17 Máy Doppler tim thai
cầm tay 2012 Cái 1 15.549.816 0

18 Máy truyền dịch terumo 2012 Cái 1 39.298.206 0

19 Máy sốc tim +xe 2012 Cái 1 244.654.977 0

II. Công cụ, dụng cụ 112

1 Bìa tăng sáng 35x35 2008 Tấm 2 2.367.700

2 Bộ đặt nội khi quản Cái 1

3 Bộ đặt nội khi quản Cái 1

4 Cân điện tử T6/2017 Cái 1 1.442.000

5 Cân đo sức khỏe và
chiều cao T11/19 Cái 1 1.650.000

6 Cân sức khỏe có thước
đo

T10/17 Cái 2

7 Cân sức khỏe có thước
đo

Cái 5 1.750.000

8 Cân sức khỏe Nhơn Hòa
120kg; 

2024 Cái 3 520.000

9 Cassette 35x35 2008 Cái 2 1.079.999

10 Đầu dò 4D Cái 1

11 Giường inox Cái 3

12
Màn hình cảm ứng máy
Monitor sản khoa cho
thai đơn và thai đôi

T11/23 Cái 1 7.800.000

13 Máy dopler tim thai T4/18 Cái 1 6.746.194

14 Máy ép nhựa T1/19 Cái 1 1.350.000

15 Máy hút Davis Cái 1

16 Máy nén khí 2008 Cái 1

17 Máy nén khí Carat 114 Cái 2

18 Máy rửa tay sát khuẩn tự
động T4/20 Cái 4

19 Máy siêu âm cạo vôi 2014 Cái 1

20 Máy tạo Oxy 2021 Cái 2

21 Máy vi tính HP Cái 1

22 Micropipet 100-1000ul Cái 1 2.910.600

23 Tủ đầu giường 2016 cái 9 1.485.000

24 Tủ đầu giường cái 53 1.540.000

25 Tay khoan nha khoa T3/21 Cái 1

26 Tay khoan nha khoa tốc
độ chậm T4/18 Cái 1 9.790.000

27 UPS santak 1KVA Cái 1

28 Xe đẩy băng ca T05/19 Cái 1 4.216.850

29 Xe để máy phun khí
dung 2014 Cái 4

30 Xe lăn Cái 2 1.450.000

31 Xe lăn T05/19 Cái 2 2.246.750
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